III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: HTTN - TNTN - MÔI TRƯỜNG -5 TUỔI A1
Thời gian: 4 tuần: Từ ngày 7/4 - 10/5/2025.
	Nội dung
	TNTN: Đất, cát, sỏi, nước.
(7/4 - 12/4/2025)
	Dự án: Vũ trụ trong mắt bé
(14/4 - 26/4/2025)
	Gió và những người bạn
(28/4 - 3/5/2025)
	Bé bảo vệ môi trường
(5/5 - 10/5/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh

	
Hoạt động học


	
T2
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	LV: PTNN
Truyện: Cuộc phiêu lưu của bé Tít trong vũ trụ
	LV: PTTM
VTTPH:  Trái đất này là của chúng mình
NH: Hãy dành trái đất cho chúng em
TCAN: Ai nhanh nhất
	LV: PTTM
VĐMH: “Tôi là gió”.
Nghe hát: Em là gió
mát.
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi.
	LV: PTTC
Thể dục: Bật xa, ném xa bằng một tay 


	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá: Sỏi

	LV: PTNT
Khám phá: Một số hành tinh 
	LV: PTNT
Toán: Đo dung tích các vật bằng 1 đv đo
	LV: PTNN
Thơ: Gió 
	LV: PT KNXH
Hạn chế sử dụng túi nilon 

	
	T4
	LV: PTNN
Đồ chữ cái p, q
	LV: PTNN
Chữ cái: x, s
	LV: PTNN
Đồ chữ cái x, s
	Nghỉ 30/4
	LV: PTNT
Số 10 tiết 2  

	
	T5
	LV: PTTM
Hát: Nghịch cát.
NH: Hạt cát vàng lung linh TCAN: Nhảy theo điệu nhạc
	LV: PTNT
Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTTM
Làm mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời
	Nghỉ 1/5
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo

	
	T6
	LV: PT KNXH
Bé tiết kiệm nước
	LV: PTTC
Thể dục: Ném trúng đích đứng

	LV: PTTC
Thể dục: Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTTM
TH: Làm đồ chơi với gió
	LV: PTTM
Xé tranh bầu trời của bé.
TN: Làm trà hoa quả nhiệt đới

	
	T7
	LV: PTTM
Tạo hình: Làm tranh cát
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái x, s
	LV: PTNT
Trò chơi với số 10
	LV: PTNN
 Tập tô chữ cái x, s 

	LV: PTNT
Trò chơi  thêm bớt trong phạm vi 10

	Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: Sự bốc hơi của nước
- TCVĐ: Thả đỉa 
- Chơi tự do: 
+ TN: Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
+  Viết chữ cái trên không, trên lưng.
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực, Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
Xới đất, gieo hạt.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, con đường cảm giác ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát: Thời tiết (Trời nắng)
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do: 
+ Vẽ bóng trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném còn...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Trò chuyện thảo luận, sưu tầm, tìm kiếm một số nguyên liệu làm mô hình hành tinh (gỗ, bóng, xốp,...) (E4) 
- Chơi tự do: 
+ Vẽ bóng trên sân trường
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném còn, bật tách khép chân, đập và bắt bóng...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- HĐ: Nghe tiếng gió thổi
- TCVĐ: lá và gió
- Chơi tự do: 
+ Chơi một số trò chơi với gió: chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió...     
+ Sưu tầm về một số vật liệu làm đồ chơi với gió 
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném còn, bật tách khép chân, đập và bắt bóng, bật xa và ném xa bằng 1 tay...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát: Sự đổi màu của lá cây nhãn
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
+  Khu thiên nhiên: gieo hạt, chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném còn, bật tách khép chân, đập và bắt bóng, bật xa và ném xa bằng 1 tay...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...

	
	T5
	- Thực hành trồng cây bồn hoa ở sân trường
- TCVĐ: Ếch ở dưới ao 
- Chơi tự do: 
+ TN: Sự thấm hút của nước, Cây cần nước.
+  Viết chữ cái trên không, trên lưng.
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực, Vẽ trên cát, dòng chảy của cát, xây lâu đài cát, đồng hồ cát, đào hầm, in khuôn cát.
Lọc đất tìm khoáng sản, Hành trình của đất
Xới đất, gieo hạt.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, con đường cảm giác ...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- Quan sát: Thời tiết (Trời râm)
- TCVĐ: Kết bạn
- Chơi tự do: 
+ vẽ tạo nhóm có số lượng 10, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 10
+  Khu thiên nhiên: chăm sóc cây, rau...
+  Khu chơi với cát: chơi cát động lực.
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu vận động: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, ném còn...
- Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ
- Khu bé thông minh: cờ nhớ, xếp hình,...
	- HĐ: trồng cây xanh, chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)

	
	- HĐ: trồng cây xanh, chuyến đi xanh (thu gom phân loại rác tại khu vục cổng trường, sân trường)


	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Tập tô chữ cái đã học
- Cho tự do với đồ chơi lắp ghép, logo
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Trò chuyện, xem ảnh, xem video về một số hiện tượng tự nhiên thường gặp: nắng mưa, gió bão,...
https://youtu.be/2BVVv0mPTYc?si=A4aFUEocHq7RJitl 
- MC nhí: Dự báo thời tiết
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Cho trẻ nghe chuyện: Sự  tích ngày và đêm, con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Xem video Bé bảo vệ môi trường https://youtu.be/_igg7ygGHXk 
https://youtu.be/Afq6uSV_bxQ 
Con người phá hoại môi trường
https://youtu.be/Rt_SqBhKTcU 
 Trò chuyện nhận biết và thể hiện thái độ để bảo vệ môi trường.
Thực hành trong cuộc sống hàng ngày.

	
	T3
	- Trò chuyện  một số phần mềm để giải quyết vấn đê trong cuộc sống hàng ngày: hỏi chị googel, phần mềm vẽ tranh paint, googel map, định vị,...
Thực hành đưa ra một số tình huống để trẻ cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết vấn đề. (khi muốn cho người khác biết vị trí của mình ở đâu dùng phần mềm nào...).
- Cho trẻ nghe: Bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa),  nắng bốn mùa, đồng dao: nắng.
- Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật.
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về các mùa. Nghe truyện: Câu chuyện bốn mùa, bài thơ: nắng bốn mùa, bài hát khúc ca bốn mùa
Trò chơi: sự lựa chọn đúng nhất, nghe tinh đoán giỏi, các mùa trong năm.
	- Xem video các hành tinh trong hệ mặt trời: https://youtu.be/frV7n7l87nM, https://youtu.be/rQ9G_TDNcRA, https://youtu.be/LKVGeuPgW68
- Trò chơi "Giới thiệu hành tinh của em" (E5)
	- Xem video về các loại  các loại đồ chơi với gió: chuông gió, đồ chơi với gió , và cách làm ra chúng.
- Vẽ bản thiết kế làm đồ chơi với gió.
	- Xem video quyền tham gia của trẻ em https://youtu.be/nDL1Gv3MG-4 
Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được tham gia hoạt động nghệ thuật theo ý thích
Chương trình tài năng nhí (trẻ thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình)

	
	T4
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Tô đồ chữ cái đã học.
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Hoạt động: tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực https://youtu.be/lz3fOmZepds https://youtu.be/udAfHWeK5Rw(E2)
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Vẽ bản thiết kế làm mô hình các hành tinh (E4)
	Nghỉ 30/4
	- Tham gia các lớp học tiếng anh
- Tô đồ chữ cái đã học
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng.

	
	T5
	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết hôm nay, mực nước).
- Làm tranh cát
	Xem hình ảnh, thứ tự và đặc điểm đặc trưng của 1 số chòm sao https://youtu.be/hCz0oMSnPoI (E3)
Xem video sáng tạo vũ trụ của riêng mình https://youtu.be/fWLyIk5rvmU 
Hành tinh nào có sự sống. (Chúng ta đang sống ở hành tinh nào) (E3)
	Xem video tìm hiểu về các nhà khoa học đã chế tạo ra tên lửa và phóng ra ngoài trái đất, đến với các hành tinh https://youtu.be/5cgBonv2yM4. Cách tên lửa hoạt động là dựa vào chuyển động bằng phản lực Bí ẩn sự ra đời của tên lửa. Cách chế tạo ra mô hình tên lửa https://youtu.be/idwx_H1i-Pk. (E5)
Nghe chuyện: Cuộc phiêu lưu của phí hành gia nhí.
Nghe chuyện: nhà du hành vũ trụ https://youtu.be/pQPgk0hoKOk 
Khám phá vũ trụ quanh ta https://youtu.be/ANNmw5CJzng 

	Nghỉ 1/5
	- Ôn: thêm bớt trong phạm vi 10.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc: phân vai, kĩ thuật.

	
	T6
	Trò chơi: Hành vi đúng sai để bảo vệ môi trường nước.
Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước    https://youtu.be/mDrKathOBEU?si=4WUd2-6B6Dc9hgeP 
TC: Rung chuông vàng “Bé bảo vệ nguồn nước”, “ bé bảo vệ môi trường”.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video, sưu tầm hình ảnh về một số các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
Thực hành sử dụng tiết kiệm các nguồn ánh sáng  https://youtu.be/bYIhtesFFR8?si=9CcJ7RLKkxwNc5Ao 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	- Tham gia ngày hội STEAM tổ chức toàn trường (E6)
 
	- Trò chuyện xem video bóng mát tâm hồn https://youtu.be/Rv8iBj2Gtjw 
Kỹ năng kiềm chế sự nóng giận https://youtu.be/mClBkFwKcZs 
Thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc, Trò chơi: Đóng vai bảo vệ trường.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học
	- Trò chơi: Những chiến binh xanh
Rung chuông vàng: Bé bảo vệ môi trường.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	
	T7
	- Tô đồ chữ cái đã học
- Trò chuyện về các hành tinh trong hệ mặt trời.
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, mèo đuổi chuột
	- Tô đồ chữ cái đã học
- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: thà đỉa ba ba, con sên.
	- Ôn tập vỗ tay theo tiết tấu chậm.
- Tập tô chữ cái đã học.
- Nhận xét các sản phẩm trẻ tạo ra trong các giờ học, giờ hoạt góc, ...
	- Tổ chức Dance tài ba
- Tập tô các chữ cái đã học
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Chim bay cò bay, rống rắn lên mây
	




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: HTTN – TÀI NGUYÊN THIÊ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 5 TUỔI A2
(Thời gian 4 tuần: từ ngày 7/4/2025 - 10/5/2025).
	Chủ đề
	Nhánh 1
Cuộc phưu lưu của đất, cát, sỏi và đá
(7/4 – 12/4/2025)
	Nhánh 2 + nhánh 3
Dự án học tập: Vũ trụ huyền bí
(14/4 – 26/4/2025)
	Nhánh 4
Sức mạnh của gió
(28/4 – 3/4/2025)
	Nhánh 5
Chung tay bảo vệ môi trường
(5/5 – 10/5/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê

	


Hoạt động học
	Thứ 2
	Nghỉ lễ

	LV: PTNN
- Thơ: Không có nơi nào như vũ trụ (E1)
	LV: PTTC
- Bật xa, ném xa bằng một tay
	LV: PTNT
- Khám phá: gió
	LV: PTTC
- Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay

	
	Thứ 3
	LV: PTNN
- Truyện: Hành trình kỳ diệu của đất, cát, sỏi, đá và nước.
	LV: PTNT
- Khám phá: hành tinh trong hệ mặt trời
	LV: PTNT
- Toán: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	LV: PTTM
- Minh họa: cho tôi đi làm mưa với
	LV: PTNT
- Toán: Số 10 tiết 2

	
	Thứ 4
	LV: PTTM
- Hát: Hạt cát vàng lung linh
	LV: PTTM
- Vận động TTPH: Trái đất này là của chúng mình.

	LV: PTNN
- Đồ chữ cái: p, q
	Nghỉ lễ

	LV: PTNN
- Đồ chữ cái: x - s

	
	Thứ 5
	LV: TC – KNXH
- Nước thật đáng quý
	LV: PTTC
- Thể dục: Bật tách khép chân, đập và bắt bóng nảy.
	LV: PTTM
- Làm: Mô hình hệ mặt trời
	Nghỉ lễ
LV: PTTM

	LV: TC – KNXH
- Bé bảo vệ môi trường

	
	Thứ 6
	LV: PTNT
- Toán: Số 10 tiết 1
	LV: PTTM
Xé dán: Tàu vũ trụ
	LV: PTNN
- Làm quen chữ cái: x, s
	LV: PTTM
- Làm đồ chơi với gió
	LV: PTNN
- Truyện sáng tạo:

	
	Thứ 7
	Ôn toán
- Số 10 tiết 1
	Ôn
- Khám phá: Hành tinh trong hệ mặt trời
	Ôn
- Toán: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ôn
- Chữ cái: x, s
	Ôn
- Đồ chữ cái x, s

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 3
	- Thí nghiệm: Nước bốc hơi và tạo mưa.
- TCVĐ: Bóng nảy vui nhộn.
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi: vẽ, xếp các chữ cái trên sân
	- Quan sát: Sự thay đổi của thời tiết
- TCVĐ: Chinh phục ngọn núi
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá

	- Quan sát: Bông hoa cúc vàng
- TCVĐ: Thử thách chiến binh
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá


	- Quan sát: Lá cây bỏng
- TCVĐ: sấm chớp
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Trò chơi: chạy chong chóng
	- Quan sát: Qủa cà tím
- TCVĐ: tiếp sức bóng nảy
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá


	
	Thứ 5
	- Khám phá các mẫu đất: Đất sét, đất cát, đất thịt
TCVĐ: 
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Trò chơi: In bàn chân trên đất; Pháo đất; đập đất, nhào đất, đóng khuôn gạch.
	- Quan sát: Đám mây trên bầu trời.
- TCVĐ: Đếm sao
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Trò chơi: Vẽ, xếp chữ cái trên sân trường.
	- Quan sát: Củ hành
- TCVĐ: rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Đếm sao
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống

	- Quan sát: quả cà chua
- TCVĐ: Mưa rơi
- TCVĐ: Đếm sao
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống
- Trò chơi: Thả diều

	- Nhặt lá cây
- TCVĐ: Đóng vai hiện tượng tự nhiên: mưa, gió, sấm chớp.
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống


	
	Thứ 7
	- Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất.
- TCVĐ: sấm chớp
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Trò chơi: Thổi bong bóng xà phòng, thổi nịt.
	- Quan sát: Mặt trời và bóng của mình
- TCVĐ: rồng rắn lên mây
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi tự do với phấn trên sân trường.
	- Quan sát: sự bốc hơi của nước.
- TCVĐ: Nhảy cùng quả bóng
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
5. Khu lắp lego
	-  Vẽ tạo nhóm có số lượng 10, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 10.
- TCVĐ: đếm sao
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi tự do với phấn trên sân trường.
	- Hoạt động ngoài trời: Đong, đo nước
- TCVĐ: trốn bão
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
- Chơi tự do với phấn trên sân trường.

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Hát: Bốn mùa quê em
- Tìm hiểu về các sản phẩm từ đất, làng nghề làm gốm sứ.  (Làng gốm Bát Tràng) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Xem video: nhận biết các hành tinh trong hệ mặt trời.
- Ôn kỹ năng cầm dao
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Nhật thực và nguyệt thực xảy ra khi nào?
- Thiết kế quy trình làm tàu vũ trụ (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Đồng dao: Trời mưa trời gió.

	- Trò chơi: Điều gì tiếp theo, Ai trả lời nhanh, kể chuyện tương tác
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 3
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Hát: khúc ca bốn mùa
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Video: Sự hình thành của hệ mặt trời
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Thiết kế mô hình hệ mặt trời (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Ôn: chữ cái p-q
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Tổ chức sân chơi "Rung chuông vàng".
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Thơ: Đất sét (Phạm Hổ)
- Ôn chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Những sự thật thú vị về hệ mặt trời
- Bé làm phi hành gia khám phá vũ trụ
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Hành trình khám phá vũ trụ
- Thiết kế các hành tinh trong hệ mặt trời (E4)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Ôn: Số 10 T1
- Trò chơi: Tạo câu chuyện từ sách, sách và hình ảnh. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Ôn:  Kể chuyện sáng tạo "Nhiệm vụ cứu trái đất"
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 5
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Ôn thơ: Không có nơi nào như vũ trụ
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Điều gì xảy ra nếu như có một hành tinh đột ngột biến mất khỏi hệ mặt trời
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Thơ: gió (Bùi thu hằng)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Trò chơi: Vỗ tay đếm tiếng, nhảy theo tiếng.

	
	Thứ 6
	- Đọc sách cùng bạn, khám phá sách, vẽ theo sách.
- Tuyên dương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Truyện: Trái đất bị ốm
- Tuyên dương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Nhật thực và nguyệt thực
- Ôn chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Thực hành: Tạo biểu đồ biểu đồ đường đi của gió
- Ôn: Minh họa cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Tìm hiểu đặc điểm, tính chất của nước
- Ôn chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	
	Thứ 7
	- Trò chơi: Tạo câu chuyện từ sách, sách và hình ảnh. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Mặt trời, mặt trăng, trái đất
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Ôn: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Hát: tôi là gió, trái đất này là của chúng mình, không xả rác
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Xem video: điều gì xảy ra khi sống trong bầu không khí ô nhiễm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.



















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Thời gian từ 10/3/2025 – 12/4/2025) -5 TUỔI A3
	Nội dung
	 Đất, cát, sỏi, nước
(Từ 07/4 - 12/4/2025)
	Dự án: Vũ trụ bao la
(Từ 14/4 - 26/4/2025)
	Sự kì diệu của gió
(Từ 28/4 - 03/5/2025)
	Bé bảo vệ MT
(Từ 05/5-10/5/2025)

	Giáo viên
	Ngô Thị Thắm
	Nguyễn Thị Bích 
	Ngô Thị Thắm
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Thắm

	



Hoạt động học


	
T2
	Nghỉ lễ
	LVPTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng nẩy
	LVPTTC
Bật xa, ném xa bắng 1 tay
	LV: PTNN
Thơ: Gió
	LVPTTC
Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đk 40cm bằng 1 tay

	
	T3
	LV: PTNT
Khám phá sỏi
	LV: PTNT
Khám phá hệ mặt trời (E2, E3)
	LV: PTNT
Số 10 T2
	LV: PTTM
VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với                     Nghe hát: Hát gọi mặt trời
TCAN: Vòng tròn âm thanh 
	LV: PTNT
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	T4
	         LV: PTTM
Dạy hát:  Giọt mưa và em bé
Nghe hát: Mưa rơi
TCAN: Nhảy theo giai điệu
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: p, q

	LV: PTTM
VĐTTPH: Trái đất này là của chúng mình
NH: Bảo vệ trái đất xanh
TC: Giọng ải giọng ai
	Nghỉ lễ
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái: x, s
Trải nghiệm: Làm nước ép dưa hấu

	
	T5
	LV: PTNT
Số 10 T1
	LV: PTTM
Xé dán bầu trời 

	LV: PTNN
LQCC: x, s
	Nghỉ lễ
	LV: TCKNXH
Hạn chế sử dụng túi Nilon

	
	T6
	LV: TCKNXH
Nước thật đáng quý
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm
	LV: PTTM
Làm mô hình hệ mặt trời  (E4)
	LV: PTTM
Làm đồ chơi với gió
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo

	
	T7
	LV: PTNT
Trò chơi với số 10
	LV: PTNN
TC với chữ cái p, q
	LV: PTNT
Ôn số 10 T2
	LV: PTNN
TC với chữ cái x, s
	LV: PTNT
Tô đồ CC: x, s (Ôn)


	
Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Quan sát: quan sát sự bốc hơi của nước  
- TCVĐ: Mưa to- mưa nhỏ
Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
	- Quan sát các hoạt động ban ngày      
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tau củ quả
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Trò chuyện, quan sát, sưu tầm một số vật liệu làm mô hình hệ mặt trời (E4)
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Quan sát thời tiết trong ngày, nghe tiếng gió, nhận biết gió thổi từ các hướng. 
- Chơi tự do: 
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ tranh trên cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego
	- Trẻ nhặt rác, lá cây quanh sân trường
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	
	T5
	- Trò chơi: Con đường cảm giác, Làm pháo đất. 
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	- Quan sát, trò chuyện về sự thay đổi của ánh sáng ban ngày và tối để biết ban ngày có ánh sáng mặt trời tận dụng ánh sáng để sử dụng.
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Vẽ xếp chữ cái   x, s trên sân trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Vẽ số 10, tạo nhóm đói tượng có số lượng là 10 trên sân trường. + Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.
	- Xới đất, gieo hạt
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Đọc các bài thơ theo chủ đề vào các giờ học, hoạt động chiều: Bài thơ mưa (Trần Đăng Khoa), Sỏi Nhỏ, Mẹ Đất, Chơi Cùng Đất Cát, Hạt Sỏi Xinh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Hoạt động: tìm hiểu khám phá ngày và đêm.                       Trải nghiệm quan sát ngày, đêm trên mô hình (Cô dùng đền pin soi lên quả địa cầu, những nơi nào có ánh sáng mặt trời tới là ban ngày…)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	- Sự hình thành của hệ mặt trời (E5)
- Chơi bộ xếp hình que

	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, xem video về một số hiện tượng tự nhiên thường gặp: Nắng, mưa, gió, bão…             Trò chơi: Nhà khí tượng tương lai          - Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	- Xem video, tranh ảnh. Nghe câu chuyện - bài thơ - bài hát về sự thay đổi của môi trường tự nhiên:
Bốn mùa, Tại sao lá rơi vào mùa thu, Những cơn mưa đầu mùa
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	* Làm quen với tiếng Anh.
Xem video: Hãy đi vệ sinh đúng cách 
- Làm quen truyện: Sự tích ngày và đêm
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Xem video trò chuyện tìm hiểu về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E5)
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Tìm hiểu về trái đất (E2)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Xem video gió bắt đầu từ đâu, trò chơi trên máy tính tìm hiểu về gió   
- Trò chơi: Nối tranh về ích lợi và tác hại của gió với cuộc sống con người. 
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trò chơi quizizz: Bé với an toàn thực phẩm (Thời gian bảo quản tối đa của một số thực phẩm quen thuộc với trẻ như: Trứng gà, rau xanh, quả, thịt...) 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T4
	-Thiết kế máy lọc nước mini. Đong đo nước.     
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	Trò chơi: Đường đến hành tinh, sắp xếp hành tinh, đoán hành tinh qua đặc điểm (Cô nói đặc điểm hình dáng, màu sắc vị trí) trẻ đoán.                     - Chơi bộ xếp hình que
	- Tổ chức cuộc thi kể truyện hay 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản. Tạo biểu đồ hướng đi của gió, biểu đồ ánh sáng qua các thời gian buổi trong ngày, biểu đồ nhiệt độ trong ngày
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Tổ chức sân chơi: rung chuông vàng bé bảo vệ môi trường.        Dạy trẻ kĩ năng phân loại rác Trồng nhiều cây xanh- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen với tiếng Anh.
- Tổ chức: Sân chơi âm nhạc
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh
- Mc nhí giới thiệu về hành tinh bé biết.                          - Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen với tiếng Anh
- Trò chuyện, thảo luận, thực hành chú ý khi nghe cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. Xem video bài học về sự lắng nghe
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh
- Ôn đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10  
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen với tiếng Anh
- Tổ chức sân chơi "Rung chuông vàng". Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Làm quen bài thơ: Hạt giống
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá (E6)

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Thời gian từ 10/3/2025 – 11/4/2025) - 5 TUỔI A4
	Nội dung
	Nhánh 1: Nước – Món quà của thiên nhiên
 (Từ 7/4– 12/4/2025)
	Nhánh 2: Dự án: Bí ẩn của vũ trụ
(Từ 14/4 – 19/4/2025)
	Nhánh 3: Dự án: Bí ẩn của vũ trụ
(Từ 21/4 – 26/4/2025)

	Nhánh 4: 
Điều kỳ diệu của gió  (Từ 28/4– 03/5/2025)
	Nhánh 5: 
Bé với rác thải
(Từ 05/5– 10/5/2025)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Vũ Thị Duyên
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Vũ Thị Duyên
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	
Hoạt động học


	
T2
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	LV: PTTC
Bật khép tách chân đập và bắt bóng
	LV: PTNN
Truyện “Lời ru của Trăng”

	LV: PTNT
Khám phá gió
	LV: PTTC
[bookmark: _Hlk192161229]Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay 

	
	T3
	LV: PTTC
Bật xa, ném xa bằng 1 tay.
	LV: PTNT
Khám phá: Hành tinh của bé Trái đất, Sao Mộc, Sao Hỏa (E2, E3)
	LV: PTNT
Số 10 tiết 1

	LV: PTNN
Làm quen chữ cái s, x
 
	LV: PTNT
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

	
	T4
	LV: TC-KNXH
Bé tiết kiệm nước
	LV: PTNN
Thơ: Trái đất xanh của chúng mình
	LV: PTTM 
Làm mô hình hệ mặt trời (E4)
	Nghỉ lễ 30/4
	LV: PTNN
Đồ chữ cái s, x


	
	T5
	LV: PTTM
Vỗ theo TTPH bài hát “Giọt mưa và em bé” (NS: Quang Huấn)
Nghe hát: Mưa rơi (NS: Phạm Tuyên)
TCAN: Vòng tròn âm nhạc
	LV: PTTM
Xé dán bầu trời
	LV: PTNN
Đồ chữ cái p, q
Trải nghiệm: Làm nước ép táo 
	Nghỉ lễ 1/5

	LV: TC-KNXH
Hành trình xanh – Nói không với túi nilong

	
	T6
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo

	LV: PTTM
Hát: Trái đất này là của chúng mình
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi
	LV: PTTM
VĐ MH: Tôi là gió
Nghe hát: “Em là gió mát”.
TCAN: Những âm thanh diệu kì
	LV: PTTM
Làm đồ chơi với gió 
 
	LV: PTNT
Số 10 tiết 2

	
	T7
	PTNN
 Truyện: Giọt nước tí xíu 
	LV: TC- KNXH
Bé bảo vệ hành tinh xanh

	PTTM
Ôn số 10 tiết 1

	PTNT
Trò chơi chữ cái s, x

	PTTM
VĐMH bài “Kun bảo vệ môi trường”
Nghe hát: ‘‘Em vẽ môi trường màu xanh”
TCAN: Dàn nhạc hòa tấu


	[bookmark: _GoBack]Hoạt động ngoài trời
	T3
	- Thực hành thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản: Sử dụng phần mềm "Thermometer" để đo nhiệt độ và độ ẩm của 1 tuần sau đó nối tạo thành đồ thị biểu đạt độ chênh lệch về nhiệt độ, đồ ẩm của các ngày trong tuần
- Trò chơi với hơi thở: thổi bong bóng xà phòng, thổi nịt...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
TC: Bật nhanh ném giỏi
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Mặt trời (E2, E3)
- TCVĐ: Hành tinh di chuyển quanh mặt trời.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
- Chuyến du hành vũ trụ (Trẻ đóng vai phi hành gia thực hiện các vận động leo trèo, di chuyển qua chướng ngại vật để khám phá các hành tinh)
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Màu sắc hình dạng của mây.
Trò chơi "Hành tinh di chuyển"; hoạt động "Tên lửa giấy"; Quan sát bầu trời ban ngày...  
- TCVĐ: Gọi tên các vì sao.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Nghe và quan sát hướng gió thổi.
- Kiểm tra tốc độ gió mỗi ngày sau một tuần nối tạo thành đồ thị biểu
- TCVĐ: Gió to, gió nhỏ. Chơi một số trò chơi với gió: chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió... 
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Tổ chức sân chơi Bé bảo vệ môi trường: dọn vệ sinh, trồng cây xanh.
- TCVĐ: 
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật

	
	T5
	- Quan sát sự bốc hơi của nước. Vệt nước biến mất.
- TCVĐ: Đong, gánh nước. Mưa to mưa nhỏ.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
5. Góc cát nước: Đong đó nước vào chai
	- 	Quan sát ánh sáng mặt trời – bóng nắng.
- TCVĐ: Tai ai tinh; Truyền Tin
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Sưu tầm một số nguyên vật liệu để làm mô hình hành tinh trong hệ mặt trời. (E4)
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
5: Góc cát nước: Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng.
	- Quan sát: trò chuyện khám phá, sưu tầm nguyên liệu làm đồ chơi với gió.
- TCVĐ: Gieo hạt. Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
5: Góc thể chất: Chơi với một số đồ chơi với gió: Diều, chong chóng…
	- Quan sát: Nghe và quan sát hướng gió thổi.
- TCVĐ: Gieo hạt. Chuyền bắt bóng qua đầu, ném bóng vào đích
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
Thu gom rác, phân loại rác.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
5. Góc thể chất
Ôn luyện đi đập bắt bóng.

	Hoạt động chiều
	T2
	- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.                                        - Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây.  “Chuyện của Đốm”...  Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hàng ngày.
https://www.youtube.com/watch?v=disE0WYYD_w
	- Cô cùng trẻ trò chuyện về dự án “Vũ trụ bí ẩn”, bổ sung đồ dùng đồ chơi cho dự án. 
- Làm quen bài hát:trái đất này là của chúng mình - Xem vi deo hành tinh xanh         (E2,3)
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Xem video về vũ trụ và các vì sao để tìm hiểu tên gọi đặc điểm, vị trí, vai trò của các vì sao trong vũ trụ. E3
https://youtu.be/NSovRTgQwvE?si=IU4uqIu6YXXE40Uz
Trò chơi "bay vào vũ trụ".
Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
https://youtu.be/w7ZT2mwSmjU?si=_Ao-WaS3F9grJMbd
	- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về ích lợi, tác hại của gió đối với con người, con vật.
- Đọc thơ: gió
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Quan sát, trò chuyện, khám phá vật thật như đất, cát, đá sỏi. Trò chuyện, xem video để trẻ biết về làng gốm Bát Tràng: Các sản phẩm làm từ đất sét
https://youtu.be/kGd-C3Wf41U?si=HzCJn1QZyOjpS7Wp

	
	T3
	- Trẻ làm quen bài thơ: Mưa của Trần Đăng Khoa
- Xem truyện online tôi yêu Việt Nam
Cồng Chiêng Bị Ốm, Đèn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ
https://www.youtube.com/watch?v=aQUv_L3KaiI
- Chơi tự do theo ý thích trong góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)
 
	- Làm quen thơ: Trái đất xanh của chúng mình.
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ cách đi vệ sinh đúng.
-Trò chơi: "Đoán tên hành tinh"
- Chơi tự do ở các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	- Xem và trò chuyện: Sự hình thành của hệ mặt trời (E5)
https://youtu.be/rQ9G_TDNcRA?si=RBvTAX9G23gUCeQT
- Đọc thơ: Trái cam, trái đất của tác giả Huy cận; Em nghĩ về trái đất của tác giả Nguyễn Lam Thắng.https://youtu.be/5UEdmlMJr5k?si=20WIakJUaJzAQZxf
- Chơi tự do ở các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)
	- Quan sát, xem video, tranh ảnh một số hiện thượng tự nhiên.
- MC dự báo thời tiết.
- Trò chơi: Tai ai tinh; Truyền Tin; Câu nói hay "Đặt câu với từ …"; Vòng quay kì diệu
- Chơi tự do ở các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	- Đồng dao: nắng
- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển” cắt đi một đoạn hình ảnh bạo lực “Cá sấu”.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	
	T4
	- Làm quen bài hát: Giọt mưa và em bé
- MC nhí: Dự báo thời tiết
- Trò chơi: Bé tô chữ giỏi
	- Tìm hiểu về trái đất (E2)
https://youtu.be/zmpeBnnIThw?si=19KTzG-4Tsy8Nunm
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Vẽ bản thiết kế mô hình hệ mặt trời.
- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu. https://youtu.be/J40OOSxsZAY?si=Yb3V9MMsb9rkOoWr
- Xem: Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường
https://www.youtube.com/watch?v=Pn2JgTSP1iw
	- Xem: Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường
https://www.youtube.com/watch?v=Pn2JgTSP1iw
- Trò chơi "Đặt câu với từ …"; Vòng quay kì diệu
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Xem: Cuộc Đua Truy Tìm Cờ Hiệu, Tham Gia Giao Thông An Toàn
https://www.youtube.com/watch?v=6p7rvSg2VMM
- Xem truyện: Vương Quốc Rác
- Chơi tự do ở các góc chơi.

	
	T5
	- Đọc thơ: Nắng bốn mùa.
- Ôn luyện chữ cái l, m, n
- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước    https://youtu.be/mDrKathOBEU?si=4WUd2-6B6Dc9hgeP
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	- Làm quen bài hát: “Trái đất này là của chúng minh”
- Hiện tượng nguyệt thực: https://youtu.be/lz3fOmZepds?si=
- Ôn luyện chữ cái và số. 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	- Cải tiến sản phẩm
- Hiện tượng nhật thực: https://youtu.be/udAfHWeK5Rw?si=d_Hrrp2LgUPc1NPf-
-  Thực hành, trò chuyện, kể câu chuyện 1 tình tiết,…
Thực hành trải nghiệm: Làm nước ép táo.
- Chơi tự do ở các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)

	- Đọc, xem sách, truyện, báo,…về các hiện tượng tự nhiên bảo vệ môi trường.
- Thời gian bảo quản tối đa của một số thực phẩm quen thuộc với trẻ như Trứng gà, rau xanh, quả, thịt.
https://drive.google.com/file/d/1H4iedf4esBVW8bu-rz8MiBqXhaOws1L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13g-qBpOkcd7cbUJUyfe4A051SATcp245/view?usp=sharing
- Chơi tự do ở các góc chơi.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. (15h – 15h30)
	- Trò chơi: Bé tô chữ giỏi.
- Ôn luyện số 10 tiết 1.
- Tổ chức sân chơi "Rung chuông vàng".
- Chơi tự do ở các góc chơi.

	
	T6
	TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước" 
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? https://www.youtube.com/watch?v=k-3Mm41mQOM
Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới https://www.youtube.com/watch?v=_feFpTWNtD8
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá  dự án “Bí ẩn của vũ trụ” (E6)
- Tổng kết dự án.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về ích lợi, tác hại của gió đối với con người, con vật…https://youtu.be/oclH6NDR7WM
-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.


	- Tổ chức tham gia rung chung vàng “Vì một hành tinh xanh”
-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
)

	
	T7
	- Ôn luyện tô đồ các chữ cái trong chủ đề.
	- Ôn luyện đọc các chữ cái đã học..
	- Ôn luyện các bài thơ bài hát câu chuyện bé học trong các chủ đề, dự án của tháng.
- Ôn luyện tách gộp trong phạm vi 9
	- Thực hiện cho trẻ làm phiếu bài tập toán nhận biết, tách gộp trong phạm vi 9.
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video, chơi trò chơi: Bé chọn đúng; Làm album thức ăn có lợi, có hại
- Tô đồ số lượng 10. 
- Nghe các bài hát trong chủ đề.

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Thời gian từ 10/3/2025 – 11/4/2025) – TUỔI A5
	Nội dung
	Nhánh 1: Nước thật đáng quý
 (Từ 07/4 – 11/4/2025)
	Nhánh 2: Dự án: Bí ẩn của vũ trụ
(Từ 14/4 – 18/4/2025)
	Nhánh 3: Dự án: Bí ẩn của vũ trụ
(Từ 21/4 – 25/4/2025)
	Nhánh 4: 
Điều kỳ diệu của gió  (Từ 28/4– 02/5/2025)
	Nhánh 4: 
Bé với rác thải
(Từ 05/5– 09/5/2025)

	Giáo viên
	Trần Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương
	Trần Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương

	
Hoạt động học


	
T2
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 

	LV: PTTC
Bật khép tách chân đập và bắt bóng
	LV: PTNN
Truyện “Rơi vào hành tinh lạ” 
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái x, s
	LV: PTTC
Ném trúng đích  khoảng cách 2 m

	
	T3
	LV: PTNT
Đo dung tích các vật
	LV: PTNT
Khám phá: các hành tinh (Trái đất, sao Mộc, sao Hỏa) (E2,3)
	LV: PTTC
Bật xa, ném xa bằng 1 tay.
 
	LV: PTNT
 Khám phá gió
	LV: PTTM
VĐ MH: Tôi là gió
Nghe hát: Bà còng đi chợ trời mưa
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi 


	
	T4
	LV: PTNN
Truyện sáng tạo

	LV: PTNN
Thơ: Trái đất xanh của em
	LV: PTNN
Đồ chữ cái p, q

	Nghỉ lễ 30 - 4

	LV: PTNT
Số 10 tiết 2


	
	T5
	LV: PTTM
Vỗ theo TTPH: giọt mưa và em bé
Nghe hát: Mưa rơi
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi
	LV: PTTM
Xé dán vũ trụ trong mắt em
	LV: PTTM
Làm mô hình hệ mặt trời (E4)	
Trải nghiệm: Làm sữa chua dầm 
dưa hấu
 
	Nghỉ lễ 1 - 5

	LV: TC-KNXH
Hạn chế sử dụng túi li nông


	
	T6
	LV: TC-KNXH
Bé tiết kiệm nước 
	LV: PTTM
Hát: Trái đất này là của chúng mình
Nghe hát: Chiến binh xanh
TCAN: Nhảy theo giai điệu bản nhạc
	LV: PTNT
Số 10 tiết 1  
	LV: PTTM
Làm chuông gió 

	LV: PTNN
Đồ chữ cái s, x


	
	T7
	PTNN
 Truyện: Nàng tiên mưa 
	PTTM
Trò chơi chữ cái p, q
	PTTM
Hát: Nghịch cát
	PTTM
Ôn: Số 9 tiết 3
	PTNN
Trò chơi chữ cái x, s

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
Từ 10h – 10 giờ 30
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
Từ 10h – 10 giờ 30
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
Từ 10h – 10 giờ 30
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
Từ 10h – 10 giờ 30
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
Từ 10h – 10 giờ 30

	
	T3
	- Thí nghiệm cây cần nước
- Trò chơi với hơi thở: thổi bong bóng xà phòng, thổi nịt...
- TVVĐ: Trời nắng trời mưa. Ai ném giỏi
+ Trò chơi: Thi ai bật nhanh hơn
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Mặt trời
- TVVĐ: Hành tinh di chuyển quanh mặt trời. ai bật nhanh hơn.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát: Màu sắc hình dạng của mây.
- TVVĐ: Bịt mắt bắt hành tinh.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Quan sát hướng gió thổi
- TVVĐ: Gió to, gió nhỏ. Chơi một số trò chơi với gió: chong chóng, thả diều, phi máy bay, chuông gió... 
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Tổ chức sân chơi Bé bảo vệ môi trường: dọn vệ sinh, trồng cây xanh.
- TVVĐ: Rồng rắn lên sao.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật

	
	T5
	- Quan sát sự bốc hơi của nước. Vệt nước biến mất.
- TCVĐ: Đong, gánh nước. Mưa to mưa nhỏ.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- 	Quan sát ánh sáng mặt trời.
- TCVĐ: Bé bật giỏi
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Quan sát ánh nắng mặt trời
- TCVĐ: cái bóng
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Quan sát: trò chuyện khám phá, sưu tầm nguyên liệu làm chuông gió
- TCVĐ: Lộn cầu vồng. Trò chơi: ai khéo léo nhất.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ
	- Quan sát: Nghe và phân biệt âm thanh của các đồ chơi với gió
- TCVĐ: Truyền tin vũ trụ. 
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ


	Hoạt động chiều
	T2
	- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.                                        - Cho trẻ nghe chuyện: con vật rơi xuống hồ, hồ nước và mây.  “Chuyện của Đốm”...  Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hàng ngày.
https://www.youtube.com/watch?v=disE0WYYD_w
	- Cô cùng trẻ trò chuyện về dự án “Vũ trụ bí ẩn”, bổ sung đồ dùng đồ chơi cho dự án. 
- Làm quen bài hát:trái đất này là của chúng mình - Xem vi deo hành tinh xanh         (E2,3)
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? https://www.youtube.com/watch?v=k-3Mm41mQOM
Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới https://www.youtube.com/watch?v=_feFpTWNtD8
	- Trò chuyện, xem video, sưu tầm các hình ảnh về ích lợi, tác hại của gió đối với con người, con vật.
- Đọc thơ: gió
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Quan sát, trò chuyện, khám phá vật thật như đất, cát, đá sỏiTrò chuyện, xem video để trẻ biết về làng gốm Bát Tràng: Các sản phẩm làm từ đất sét
https://youtu.be/kGd-C3Wf41U?si=HzCJn1QZyOjpS7Wp

	
	T3
	- Trò chơi ôn tập: Bé tập tách gộp.
- Xem truyện online tôi yêu Việt Nam
Cồng Chiêng Bị Ốm, Đèn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ
https://www.youtube.com/watch?v=aQUv_L3KaiI
- Chơi tự do theo ý thích trong góc chơi. 
	- Làm quen thơ: Trái đất xanh của chúng mình.
-Trò chơi: "Đoán tên hành tinh";
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Xem và trò chuyện: Sự hình thành của hệ mặt trời (E5)
https://youtu.be/rQ9G_TDNcRA?si=RBvTAX9G23gUCeQT
- Đọc thơ: Trái cam, trái đất của tác giả Huy cận; Em nghĩ về trái đất của tác giả Nguyễn Lam Thắng.https://youtu.be/5UEdmlMJr5k?si=20WIakJUaJzAQZxf
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Quan sát, xem video, tranh ảnh một số hiện thượng tự nhiên.
- Trò chơi: Tai ai tinh; Truyền Tin; Câu nói hay "Đặt câu với từ …"; Vòng quay kì diệu
- Chơi tự do ở các góc chơi.

	- Đồng dao: nắng
- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
Nghe hát "Chiến binh xanh", câu chuyện "Vương quốc rác"; "Bỏ rác đúng nơi quy định"; Nghe chuyện quà tặng cuộc sống; “Bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”; “Rừng và biển” cắt đi một đoạn hình ảnh bạo lực “Cá sấu”.

	
	T4
	- Làm quen bài hát: Giọt mưa và em bé
- MC nhí: Dự báo thời tiết
- Trò chơi: Bé tô chữ giỏi
	- Tìm hiểu về trái đất (E2)
https://youtu.be/zmpeBnnIThw?si=19KTzG-4Tsy8Nunm
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Vẽ bản thiết kế mô hình hệ mặt trời.
- Xem: Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường
https://www.youtube.com/watch?v=Pn2JgTSP1iw
	- Xem: Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường
https://www.youtube.com/watch?v=Pn2JgTSP1iw
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Xem: Cuộc Đua Truy Tìm Cờ Hiệu, Tham Gia Giao Thông An Toàn
https://www.youtube.com/watch?v=6p7rvSg2VMM
- Chơi tự do ở các góc chơi.

	
	T5
	- Đọc thơ: Nắng bốn mùa.
- Ôn luyện chữ cái l, m, n
- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, sưu tầm hình ảnh ich lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước    https://youtu.be/mDrKathOBEU?si=4WUd2-6B6Dc9hgeP
	Xem video trò chuyện tìm hiểu về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực (E5)
Hiện tượng nhật thực: https://youtu.be/udAfHWeK5Rw?si=d_Hrrp2LgUPc1NPf
Hiện tượng nguyệt thực: https://youtu.be/lz3fOmZepds?si=TCQxsFW6s6IP8yI3
	- Cải tiến sản phẩm
- Xem vi deo hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. (E5)
- Thực hành, trò chuyện, kể câu chuyện 1 tình tiết…
Thực hành trải nghiệm: Làm nước ép hoa quả.
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Đọc, xem sách, truyện, báo…về các hiện tượng tự nhiên bảo vệ môi trường.
- Tổ chức Dance tài ba
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Trò chơi: Bé tô chữ giỏi
- Tổ chức sân chơi "Rung chuông vàng".
- Chơi tự do ở các góc chơi.

	
	T6
	TC: Rung chuông vàng "Bé bảo vệ nguồn nước" 
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan. 
	* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. Thời gian từ 14h30 đến 15 giờ
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. Thời gian từ 14h30 đến 15 giờ
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ, nhận xét, đánh giá  dự án “vũ trụ bí ẩn” (E6)
- Tổng kết dự án.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan. 
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. Thời gian từ 14h30 đến 15 giờ

	-  Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh. Thời gian từ 14h30 đến 15 giờ


	
	T7
	- Kể chuyện theo ý thích của trẻ
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Ôn luyện đồ chữ cái p, q
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Ôn toán tạo nhóm trong phạm vi 9
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Ôn các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc chơi.
	- Ôn luyện đồ chữ cái x, s
- Chơi tự do ở các góc chơi.
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